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TỜ TRÌNH

Dự thảo Thông tư quy định về các biểu mẫu sử dụng để xử phạt 
vi phạm hành chính thuộc thẩm quyền của Công an nhân dân 

Kính gửi: Đồng chí Thượng tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an

Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2020), Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội kính trình đồng chí Bộ trưởng dự thảo Thông tư của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về các biểu mẫu sử dụng để xử phạt vi phạm hành chính thuộc thẩm quyền của Công an nhân dân như sau:
I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH THÔNG TƯ
1. Cơ sở chính trị, pháp lý

Ngày 13/11/2020, Quốc hội khóa XIV đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2022. Ngày 23/12/2021, Chính phủ ban hành Nghị định số 118/2021/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2022, thay thế Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 97/2017/NĐ-CP ngày 18/8/2017). Theo đó, Nghị định số 118/2021/NĐ-CP đã ban hành kèm theo Phụ lục về mẫu biên bản và mẫu quyết định  để sử dụng trong xử lý vi phạm hành chính (44 mẫu quyết định; 30 mẫu biên bản); đồng thời, tại khoản 3 Điều 41 Nghị định số 118/2021/NĐ-CP quy định: “Trong trường hợp cần thiết, để đáp ứng yêu cầu của công tác quản lý nhà nước, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ có thể ban hành các biểu mẫu khác, ngoài các biểu mẫu quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này, để sử dụng trong ngành, lĩnh vực mình, sau khi có ý kiến đồng ý bằng văn bản của Bộ trưởng Bộ Tư pháp”. 
Ngày 31/01/2024, Bộ trưởng Bộ Công an ban hành Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2024 của Bộ Công an; trong đó, giao Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội chủ trì tham mưu xây dựng Thông tư của Bộ trưởng Bộ Công an quy định các biểu mẫu sử dụng để xử phạt vi phạm hành chính thuộc thẩm quyền của Công an nhân dân.
2. Cơ sở thực tiễn

Ngày 20/3/2019, Bộ trưởng Bộ Công an ký ban hành Thông tư số 07/2019/TT-BCA quy định về các biểu mẫu để sử dụng khi xử phạt vi phạm hành chính thuộc thẩm quyền của Công an nhân dân bao gồm 70 biểu mẫu và được Công an các đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm túc.
Tuy nhiên, sau khi Chính phủ ban hành Nghị định số 118/2021/NĐ-CP, việc sử dụng các biểu mẫu trong xử phạt vi phạm hành chính thực hiện theo các biểu mẫu ban hành kèm theo Nghị định này. Quá trình triển khai thực hiện, phát sinh một số khó khăn, vướng mắc, như:
(i) Ngày 31/12/2021, Chính phủ ban hành Nghị định số 142/2021/NĐ-CP quy định hình thức xử phạt trục xuất, biện pháp tạm giữ người, áp giải người vi phạm theo thủ tục hành chính và quản lý người nước ngoài vi phạm pháp luật Việt Nam trong thời gian làm thủ tục trục xuất, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2022; trong đó khoản 3 Điều 9 quy định  “Quyết định áp dụng hình thức xử phạt trục xuất phải được gửi cho người bị trục xuất và Bộ Ngoại giao Việt Nam, cơ quan lãnh sự, cơ quan đại diện ngoại giao của nước mà người bị trục xuất là công dân hoặc nước mà người đó cư trú cuối cùng trước khi đến Việt Nam trước khi tiến hành theo quy định tại Điều 84 Luật Xử lý vi phạm hành chính. Quyết định trục xuất được thể hiện bằng cả tiếng Việt và tiếng Anh”. Tuy nhiên, các mẫu quyết định và biên bản liên quan đến trục xuất đối với người nước ngoài vi phạm hành chính ban hành kèm theo Nghị định số 118/2021/NĐ-CP chưa được thể hiện bằng tiếng Anh, chưa phù hợp với quy định tại Nghị định số 142/2021/NĐ-CP.

(ii) Quá trình xử phạt của Công an các đơn vị, địa phương, một số mẫu quyết định, biên bản chưa được quy định tại Nghị định số 118/2021/NĐ-CP, gây khó khăn trong công tác xử phạt, như: Quyết định hủy bỏ áp dụng biện pháp tạm giữ người theo thủ tục hành chính; Quyết định thành lập Hội đồng định giá tài sản; Quyết định thành lập Hội đồng xử lý tang vật, phương tiện vi phạm hành chính; Quyết định xử phạt trục xuất theo thủ tục hành chính; Quyết định áp dụng biện pháp quản lý người nước ngoài trong thời gian làm thủ tục trục xuất; Biên bản người bị áp giải/trục xuất bỏ trốn; Biên bản xử lý đối với hàng hóa, vật phẩm dễ bị hư hỏng; Biên bản bàn giao tang vật, phương tiện vi phạm hành chính; Thông báo về việc tạm giữ người theo thủ tục hành chính; Thông báo về việc cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính; Tóm tắt lý lịch và hành vi vi phạm pháp luật của người bị đề nghị trục xuất; Bảng thống kê tang vật, phương tiện vi phạm hành chính; Sổ theo dõi biểu mẫu xử phạt vi phạm hành chính thuộc thẩm quyền của Công an nhân dân; Sổ theo dõi xử phạt vi phạm hành chính; Sổ theo dõi tạm giữ, trả lại tang vật, phương tiện, giấy phép, chứng chỉ hành nghề bị tạm giữ.
Từ các lý do nêu trên và để bảo đảm cho việc xử phạt vi phạm hành chính được thực hiện theo đúng quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 (sửa đổi, bổ sung năm 2020) và các văn bản hướng dẫn thi hành, việc ban hành Thông tư nêu trên là cần thiết và có cơ sở pháp lý.
II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO XÂY DỰNG DỰ THẢO THÔNG TƯ

1. Mục đích

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả của công tác quản lý nhà nước và công tác xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy, chữa cháy; cứu nạn, cứu hộ; phòng, chống bạo lực gia đình và các lĩnh vực liên quan đến an ninh - trật tự.

 Khắc phục những khó khăn, vướng mắc, bất cập trong việc thực hiện các quy định hiện hành có liên quan đến xử phạt vi phạm hành chính; góp phần hoàn thiện cơ sở pháp lý chặt chẽ, thuận lợi, quy định rõ trách nhiệm của Công an các đơn vị, địa phương trong công tác này.

Đáp ứng yêu cầu thực tiễn đối với công tác xử phạt vi phạm hành chính của Công an nhân dân.

2. Quan điểm xây dựng dự thảo Thông tư


Việc xây dựng Thông tư phải được tiến hành trên cơ sở căn cứ vào các quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính và các văn bản hướng dẫn thi hành; khắc phục những vấn đề còn bất cập, chưa có biểu mẫu để sử dụng nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực an ninh - trật tự và hoàn thiện hành lang pháp luật, tạo điều kiện thuận lợi cho việc áp dụng đúng các quy định của pháp luật trong thực tiễn.
Phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan chủ trì soạn thảo với các đơn vị có liên quan trong việc xây dựng Thông tư, đảm bảo chất lượng, hiệu quả và tiến độ thực hiện.

III. PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH, ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG CỦA THÔNG TƯ

1. Phạm vi điều chỉnh 
Thông tư này quy định về biểu mẫu và việc in, sử dụng, quản lý các biểu mẫu sử dụng để xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực quản lý nhà nước thuộc thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của Công an nhân dân.

2. Đối tượng áp dụng
Thông tư này được áp dụng đối với: (1) Tổ chức, các nhân vi phạm hành chính; (2) Cơ quan, người có thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính, xử phạt vi phạm hành chính trong Công an nhân dân; (3) Tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc xử phạt vi phạm hành chính của Công an nhân dân.
IV. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG THÔNG TƯ
Quá trình xây dựng Thông tư, Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội đã chủ trì, phối hợp với Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp, các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện các nội dung theo đúng trình tự, thủ tục quy định tại Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2020), Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 154/NĐ-CP ngày 31/12/2020 và Nghị định số 59/2024/NĐ-CP ngày 25/5/2024), Thông tư số 111/2021/TT-BCA ngày 15/11/2021 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về xây dựng, ban hành; kiểm tra, xử lý; rà soát, hệ thống hóa; hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật và pháp điển hệ thống văn bản quy phạm pháp luật trong Công an nhân dân (được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 13/2023/TT-BCA ngày 03/4/2023), cụ thể như sau:

- Xây dựng và tổ chức lấy ý kiến góp ý vào dự thảo Thông tư, dự thảo Tờ trình Bộ trưởng Bộ Công an; đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Chính phủ, Cổng thông tin điện tử của Bộ Công an để lấy ý kiến tham gia của cơ quan, tổ chức và Nhân dân.
- Ngày ........./........./2024, Bộ Công an có Công văn số .............../BCA-QLHC lấy ý kiến của Bộ Tư pháp nhất trí với sự cần thiết xây dựng Thông tư.
- Ngày ........./........./2024, Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội có Công văn số ............/C06-P1 xin ý kiến chỉ đạo của các đồng chí Thứ trưởng Bộ Công an và được các đồng chí Thứ trưởng bút phê đồng ý.

- Ngày ......./......../2024, Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội có Công văn số ............/C06-P1 gửi Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp đề nghị thẩm định hồ sơ dự thảo Thông tư theo quy định để báo cáo Đồng chí Bộ trưởng Bộ Công an xem xét, duyệt, ký ban hành.

- Ngày ......./......../2024, Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp đã tổ chức họp Hội đồng tư vấn thẩm định và có Công văn số ............/V03-P3 ngày ......./......../2024 thẩm định dự thảo Thông tư nêu trên. 

Trên cơ sở nghiên cứu, tiếp thu ý kiến tham gia, ý kiến thẩm định, Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội đã chỉnh lý dự thảo Thông tư. Đến nay, dự thảo Thông tư đã hoàn chỉnh, đủ điều kiện để trình Bộ trưởng Bộ Công an xem xét, ký ban hành.

V. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO THÔNG TƯ

1. Bố cục
Dự thảo Thông tư gồm 06 điều, cụ thể như sau:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh;
Điều 2. Đối tượng áp dụng;
Điều 3. Biểu mẫu sử dụng để xử phạt vi phạm hành chính;
Điều 4. Nguyên tắc in, sử dụng và quản lý các biểu mẫu;
Điều 5. Hiệu lực thi hành;
Điều 6. Trách nhiệm thi hành.
2. Nội dung cơ bản của dự thảo Thông tư

Dự thảo Thông tư quy định một số nội dung cơ bản như sau:
2.1. Điều 1 và Điều 2 quy định về phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng; trong đó, phạm vi điều chỉnh quy định rõ: “Thông tư này quy định về biểu mẫu và việc in, sử dụng, quản lý các biểu mẫu sử dụng để xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực quản lý nhà nước thuộc thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của Công an nhân dân”; đối tượng áp dụng là: “(1) Tổ chức, các nhân vi phạm hành chính; (2) Cơ quan, người có thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính, xử phạt vi phạm hành chính trong Công an nhân dân; (3) Tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc xử phạt vi phạm hành chính của Công an nhân dân”.
2.2. Điều 3 quy định về các biểu mẫu để sử dụng khi xử phạt vi phạm hành chính ban hành kèm theo Thông tư gồm 15 biểu mẫu (05 quyết định, 03 biên bản, 02 thông báo, 01 tóm tắt, 01 bảng thống kê và 03 sổ theo dõi liên quan đến xử phạt vi phạm hành chính).
2.3. Điều 4 quy định về nguyên tắc in, sử dụng và quản lý các biểu mẫu; trong đó, quy định: “Công an các đơn vị, địa phương khi in biểu mẫu quy định tại Điều 3 Thông tư này phải in thống nhất trên khổ giấy A4, không được thay đổi nội dung của mẫu”; “Biểu mẫu được in sẵn hoặc tự in”; “Biểu mẫu tự in phải có hệ thống số riêng để phân biệt với biểu mẫu in sẵn, được đánh số theo thứ tự, trình tự thời gian ban hành của cơ quan của người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong năm, bắt đầu từ số 01 (một)”; “Kinh phí in các biểu mẫu được lấy từ ngân sách nhà nước bảo đảm hoạt động của các lực lượng xử phạt vi phạm hành chính. Việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí in, sử dụng, quản lý các biểu mẫu thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật này”.
2.4. Điều 5 và Điều 6 quy định về hiệu lực thi hành và trách nhiệm thi hành.

(Xin kính trình kèm theo dự thảo Thông tư)

Trên đây là những nội dung cơ bản của dự thảo Thông tư của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về các biểu mẫu sử dụng để xử phạt vi phạm hành chính thuộc thẩm quyền của Công an nhân dân. Xin kính trình đồng chí Bộ trưởng xem xét, duyệt ký ban hành./.
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